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A KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
  Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn( Khoảng 65 tiếng/ phút)trong các bài tập đọc sau và trả lời 1 câu hỏi về chi tiết quan trọng do giáo viên hỏi nội dung.

                                                     Chim chích và sâu đo
    Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng một con chim chích sà xuống:

  - A, có một tên sâu rồi.

   Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên.

  - Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao nhiêu. Ta có ích như vậy, sao lại bắt ta?

  - Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào tên sâu đo này có ích thật không?"

                                                                                                           Theo Phương Hoài
Câu hỏi 1: Sâu đo là con vật có ích hay có hại đối với cây cối ? 
Câu hỏi 2: Sâu đo nói với chim chích điều gì ?
Có những mùa đông
       1. Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.

     2. Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.
(Trần Dân Tiên)
Câu hỏi 1: Ở bên nước Anh Bác Hồ làm nghề gì để sinh sống ?
Câu hỏi 2: Ở nước Pháp Bác Hồ sống trọ ở đâu ?

II. Đọc hiểu : (6 điểm) Em hãy Đọc thầm bài Quê hương

        Dựa vào nội dung bài đọc khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:
QUÊ HƯƠNG

       Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.

        Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn  nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh. 

         Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê. 

                                                                                            (Văn học và Tuổi trẻ, 2007)

Câu 1: (M 1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
 Quê Thảo ở vùng nào ?

A. Vùng thành phố náo nhiệt.                                 C. Vùng miền núi hẻo lánh.

B. Vùng nông thôn trù phú.                                     D. Vùng biển thơ mộng.

Câu 2: (M 1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Quê hương của Thảo có những cảnh vật gì ?

A. Mái nhà tranh, giàn hoa thiên lí, cánh đồng lúa chín

B. Cây đa, cánh đồng lúa chín, dòng sông trong vắt

C. Dòng sông, giàn hoa thiên lí, mái nhà tranh

D. Các tòa nhà cao tầng, bể bơi và công viên

Câu 3: (M 2) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê hương ?

     
A. Được đi chăn trâu, bắt châu chấu, cào cào, tối đến xem đom đóm bay.

      
B. Được chèo thuyền trên sông đi ngắm cảnh đẹp.

     
C. Được nghe bà kể chuyện cổ tích, tối đến xem đom đóm bay.

      
D. Được đi xem hội rất vui. 

Câu 4: (M 2) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
        Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê ?

A. Vì quê Thảo rất giàu có.

B. Vì quê Thảo có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng.

C. Vì Thảo rất yêu quê hương. 

D. Vì quê Thảo rất yên tĩnh.

Câu 5: (M 3) Viết câu trả lời:
Bài văn trên cho em biết điều gì ?

………………………………………………………………………….

Câu 6: (M 4) Viết câu trả lời: 

Để quê hương mình ngày càng tươi đẹp bản thân em cần làm gì ? 

……………………………………………………………………………….

Câu 7: (M1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Trong bài đọc trên Đom Đóm được so sánh với hình ảnh nào ?

A. Những ngôi sao

B. Những ngọn nến

C. Những ngọn đèn

D. Những bóng điện

Câu 8: (M2) Gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
      Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.

Câu 9: (M3) Hãy viết một câu văn nói về quê hương, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh.

……………………………………………………………………………………………
B: KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Chính tả: (nghe viết) (4điểm)

Cây mai tứ quý
       Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Loại cây này chỉ ưa bạn với gió mạnh, bướm ong không dễ dàng ve vãn, sâu bọ không dễ dàng gây hại.

( Theo Nguyễn Vũ Tiềm)

2. Tập làm văn: (6 điểm)
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) giới thiệu về tổ em.

	Duyệt chuyên môn

Bùi Thị Đậu
	Khối duyệt
Nguyễn Thị Vân
	Người ra đề

Lê Thị Sinh Phương
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
 - Đọc to, rõ ràng, đúng tốc độ.(1 điểm )

 - Đọc đúng tiếng, đúng từ; sai không quá 3 tiếng (1 điểm)

 - Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa.(1 điểm)

 -Trả lời đúng câu hỏi (1 điểm)

   Trả lời chưa đủ ý hoặc chưa rõ ràng ( có thể cho 0,75 hoặc 0,5;  0,25 điểm ) Trả lời sai hoặc không trả lời được không có điểm .

II. Đọc thầm và làm bài tập:  (6 điểm)  

Các câu 1, 2, 3, 4,  7, 8 mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Các câu 5, 6, 9 mỗi câu đúng được 1 điểm

 Câu 1: B. Vùng nông thôn trù phú.

 Câu 2: A.  Mái nhà tranh, giàn hoa thiên lí, cánh đồng lúa chín.

Câu 3:  A.  Được đi chăn trâu, bắt châu chấu, cào cào, tối  đến xem đom đóm bay.

Câu 4:  C. Vì Thảo rất yêu quê hương.

Câu 5:  -Thảo rất yêu quê hương mình và luôn nhớ đến những kỉ niệm gắn bó với tuổi thơ.

Câu 6: VD: Em cần tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, chăm sóc và bảo vệ cây xanh,...nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.)

Câu 7: C. Những ngọn đèn

 Câu 8:  Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.

Câu 9:  VD: - Quê em có cánh đồng lúa chín vàng đẹp như một tấm thảm.

                     - Quê em vào mùa hè trời nắng như đổ lửa.

                    - Vào lúc hoàng hôn làng quê em đẹp như một bức tranh.

B. KIỂM TRA VIẾT.

I. Chính tả:     (4 điểm)

-Viết đạt tốc độ : 1 điểm

-Chữ viết rõ ràng, đúng mẫu chữ : 1 điểm

-Viết đúng chính tả (không mắc quá 3 lỗi) : 1 điểm.

-Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp :   1 điểm

II.Tập làm văn: (6 điểm)   Đảm bảo các yêu cầu sau được 6 điểm: 

+Diễn đạt ý 3 điểm :

-Viết được một đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu của đề.

+Kĩ năng 3 điểm :

-Viết đúng chính tả :       1 điểm

-Dùng từ viết câu đúng : 1 điểm

- Viết sáng tạo :               1 điểm

  Tùy theo mức độ  sai sót về cách diễn đạt ý, kĩ năng viết, có thể cho các mức điểm dưới 6.

                                                _______________________________

	Duyệt chuyên môn

Bùi Thị Đậu


	Khối duyệt

Nguyễn Thị vân
	Người đại diện ra đề

Lê Thị Sinh Phương


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG        Thứ …...... ngày …..tháng  01 năm 2021

Họ và tên:………………………………

Lớp 3A…….
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I. Đọc thành tiếng: 
II. Đọc hiểu :

 Em hãy đọc thầm bài "Quê hương" dựa vào nội dung bài đọc khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:
QUÊ HƯƠNG

       Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.

        Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh. 

         Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê. 

                                                                                            (Văn học và Tuổi trẻ, 2007)

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
 Quê Thảo ở vùng nào ?

A.Vùng thành phố náo nhiệt.                                  .

B. Vùng nông thôn trù phú. 
C. Vùng miền núi hẻo lánh. 
D. Vùng biển thơ mộng.                                  

Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Quê hương của Thảo có những cảnh vật gì ?

A. Mái nhà tranh, giàn hoa thiên lí, cánh đồng lúa chín

B. Cây đa, cánh đồng lúa chín, dòng sông trong vắt

C. Dòng sông, giàn hoa thiên lí, mái nhà tranh

D. Các tòa nhà cao tầng, bể bơi và công viên

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê hương ?

      
A. Được đi chăn trâu, bắt châu chấu, cào cào, tối đến xem đom đóm bay.

      
B. Được chèo thuyền trên sông đi ngắm cảnh đẹp.

     
C. Được nghe bà kể chuyện cổ tích, tối đến xem đom đóm bay.

     
D. Được đi xem hội rất vui. 

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
        Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê ?

A.Vì quê Thảo rất giàu có.

B.Vì quê Thảo có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng.

C.Vì Thảo rất yêu quê hương. 

D.Vì quê Thảo rất yên tĩnh.

Câu 5: Viết câu trả lời:
Bài văn trên cho em biết điều gì ?

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Viết câu trả lời: 

Để quê hương mình ngày càng tươi đẹp bản thân em cần làm gì ? 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

Câu 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Trong bài đọc trên Đom Đóm được so sánh với hình ảnh nào ?

A. Những ngôi sao

B. Những ngọn nến

C. Những ngọn đèn

D. Những bóng điện

Câu 8: Gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

      Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.

Câu 9: Hãy viết một câu văn nói về quê hương, trong đó có sử dụng hình ảnh so sánh.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
